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147.2.2
Công thức tổng quát cho suy rộng đối với điều tra chọn mẫu
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PHƯƠNG ÁN

 Điều tra chăn nuôi
(Ban hành theo Quyết định số 882 /QĐ-TCTK ngày  28   tháng 8 năm 2013 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
1. Mục đích, yêu cầu điều tra
Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về (i) số lượng gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác tại thời điểm điều tra và (ii) sản lượng sản phẩm chăn nuôi (thịt hơi, sữa, trứng gia cầm,..) sản xuất trong kỳ điều tra của tất cả các thành phần kinh tế. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành chăn nuôi phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất, lập kế hoạch, qui hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất chăn nuôi của các cấp, các ngành.

2. Đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra
2.1 Đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra của cuộc điều tra chăn nuôi gồm các vật nuôi là gia súc (trâu, bò, lợn), gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng...) và các vật nuôi khác (ngựa, dê, cừu, hươu,…) của tất cả các thành phần kinh tế. Trong Phương án điều tra này, từng loại vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng…) còn có thể được chia thành các nhóm khác nhau tùy theo mục đích nuôi, theo giống, theo phương thức nuôi (chi tiết xem Phụ lục 5).
2.2 Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra của cuộc điều tra chăn nuôi bao gồm 5 nhóm sau: 
(i) Thôn, ấp, bản (sau đây viết tắt là Thôn); 
(ii) Doanh nghiệp, hợp tác xã có chăn nuôi trong kỳ điều tra (sau đây viết tắt là DN, HTX);
(iii) Trang trại chăn nuôi trong kỳ điều tra. Đó là cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại 
 quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Trang trại);
(iv) Gia trại chăn nuôi trong kỳ điều tra. Trong cuộc Điều tra này quy ước gia trại là hộ chăn nuôi lợn hoặc gia cầm trong kỳ điều tra chưa đạt tiêu chí trang trại song có nuôi thường xuyên
 từ 30 con lợn hoặc 1000 con gia cầm (gà, vịt, ngan ngỗng), riêng chim cút từ 10000 con trở lên (sau đây viết tắt là Gia trại); 
(v) Hộ nông thôn, hộ thành thị
 có chăn nuôi trong kỳ (loại trừ những trang trại, gia trại). 
Mỗi nhóm đơn vị điều tra sẽ được thu thập những thông tin riêng biệt bằng từng loại phiếu riêng biệt theo từng kỳ điều tra riêng biệt. 
2.3 Phạm vi điều tra
2.3.1 Theo phạm vi lãnh thổ
· Đối với kỳ điều tra thời điểm 01/4 và 01/10: Tiến hành trên toàn bộ các huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là Huyện); 

· Đối với kỳ điều tra thời điểm 01/01 và 01/7: Tiến hành trên toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Tỉnh).
2.3.2 Theo thành phần kinh tế
Cuộc điều tra được tiến hành đối với tất cả các thành phần kinh tế có chăn nuôi gia súc, gia cầm trong kỳ điều tra. 
3. Thời điểm điều tra và thời kỳ thu thập thông tin 

3.1 Thời điểm điều tra

· Cuộc điều tra chăn nuôi được tiến hành vào  thời điểm 01/01;  01/4; 01/7 và 01/10; riêng số lượng trâu, bò và chăn nuôi khác chỉ điều tra vào thời điểm 1/10.
3.2 Thời kỳ thu thập thông tin
· Kỳ điều tra 01/01: Thời kỳ thu thập thông tin là 3 tháng, tính từ 01/10 năm trước đến 31/12 năm trước năm báo cáo. (Do đó kỳ điều tra này còn gọi là kỳ điều tra quí.)
· Kỳ điều tra 01/4:
+ Đối với Hộ nông thôn, Gia trại ở Huyện không điều tra kỳ 01/01: Thời kỳ thu thập thông tin là 6 tháng, tính từ 01/10 năm trước đến 31/3 năm báo cáo.

+ Đối với Hộ nông thôn, Gia trại  ở Huyện có điều tra kỳ 01/01: Thời kỳ thu thập thông tin là 3 tháng, tính từ 01/01 đến 31/3 năm báo cáo.

+ Đối với Trang trại, DN, HTX: Thời kỳ thu thập thông tin là 3 tháng, tính từ 01/01 đến 31/3 năm báo cáo.
· Kỳ điều tra 01/07: Thời kỳ thu thập thông tin là 3 tháng, tính từ 01/4 đến 30/6 năm báo cáo. (Do đó kỳ điều tra này còn gọi là kỳ điều tra quí.)
· Kỳ điều tra 01/10: 
+ Đối với Thôn để điều tra sản lượng sản phẩm trâu, bò và vật nuôi khác
 (của Trang trại, Gia trại và Hộ trên địa bàn thôn):  Thời kỳ thu thập thông tin là 12 tháng, tính từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm báo cáo.

+ Đối với Hộ nông thôn, Gia trại để điều tra sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn, gia cầm ở Huyện không điều tra kỳ 01/7: Thời kỳ thu thập thông tin là 6 tháng, tính từ 01/4 đến 30/9 năm báo cáo.

+ Đối với Hộ nông thôn, Gia trại để điều tra sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn, gia cầm ở Huyện có điều tra kỳ 01/7: Thời kỳ thu thập thông tin là 3 tháng, tính từ 01/7 đến 30/9 năm báo cáo.

+ Đối với Trang trại, DN, HTX để điều tra sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn, gia cầm: Thời kỳ thu thập thông tin là 3 tháng, tính từ 01/7 đến 30/9 năm báo cáo.
3.3 Thời gian điều tra:
 Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 7 ngày tính từ thời điểm điều tra.

4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra
4.1 Nội dung điều tra

Ngoài thông tin định danh của đơn vị điều tra, cuộc điều tra chăn nuôi tập trung vào 2 nhóm nội dung sau:

(i) Số lượng đầu con của từng loại gia súc, gia cầm, vật nuôi khác hiện có tại thời điểm điều tra. 

(ii) Sản lượng sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác thu được trong thời kỳ điều tra.
4.2 Phiếu điều tra

Có 7 loại phiếu điều tra được sử dụng trong cuộc điều tra này, bao gồm:

(1) Phiếu số 01-N/ĐT.CNUOI-DN: Phiếu điều tra toàn bộ năm về chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của doanh nghiệp/HTX (áp dụng cho kỳ điều tra 01/10 hàng năm);
(2) Phiếu số 02-Q/ĐT.CNUOI-DN: Phiếu điều tra toàn bộ quý về chăn nuôi lợn và gia cầm của doanh nghiệp/HTX (áp dụng áp dụng cho các kỳ điều tra 01/01, 01/4, 01/7 và 01/10 hàng năm);
(3) Phiếu số 03-Q/ĐT.CNUOI-TT: Phiếu điều tra toàn bộ quý về chăn nuôi lợn và gia cầm của trang trại (áp dụng áp dụng cho các kỳ điều tra 01/01, 01/4, 01/7 và 01/10 hàng năm);

(4) Phiếu số 04-3.6T/ĐT.CNUOI-G.HNT: Phiếu điều tra mẫu về chăn nuôi lợn và gia cầm của gia trại, hộ ở nông thôn (áp dụng cho các kỳ điều tra 01/1, 01/4, 01/7 và 01/10 hàng năm);
(5) Phiếu số 05-N/ĐT.CNUOI-TT.HNT: Phiếu điều tra mẫu về sản lượng sản phẩm chăn nuôi trâu, bò của trang trại/hộ nông thôn (áp dụng cho kỳ điều tra 01/10 hàng năm);
(6) Phiếu số 06-6T/ĐT.CNUOI-HTT: Phiếu điều tra toàn bộ về chăn nuôi của hộ ở thành thị (áp dụng cho các kỳ điều tra 01/4 và 01/10 hàng năm);
(7)  Phiếu số 07-N/ĐT.CNUOI-Thon.ThanhThi: Phiếu điều tra về chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của hộ, trang trại trên địa bàn thôn, tổ dân phố/khu phố (áp dụng cho kỳ điều tra 01/10 hàng năm).
5. Phân loại, danh mục sử dụng trong điều tra

Áp dụng 3 bảng danh mục cho cuộc điều tra:
(1) Bảng phân ngành kinh tế: Áp dụng bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007);

(2) Danh mục các đơn vị hành chính: Áp dụng bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến thời điểm điều tra;

(3) Danh mục sản phẩm nông nghiệp: Áp dụng Bảng hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Loại điều tra, phương pháp thu thập thông tin
6.1 Loại điều tra

Cuộc điều tra được thực hiện kết hợp giữa điều tra toàn bộ với điều tra chọn mẫu ở các kỳ điều tra khác nhau.
6.1.1 Đối với kỳ điều tra 01/10
6.1.1.1 Điều tra toàn bộ:
- Điều tra toàn bộ các Thôn để thu thập số liệu về số lượng đầu con trâu, bò; số lượng và và sản phẩm chăn nuôi vật nuôi khác của Hộ, Trang trại trên địa bàn Thôn.
- Điều tra toàn bộ Trang trại, DN, HTX để thu thập số liệu (i) số lượng đầu con và (ii) sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn và gia cầm.
 - Các phường, thị trấn điều tra toàn bộ số hộ có chăn nuôi trâu, bò; đối với hộ chăn nuôi lợn dưới 30 con/1 hộ, chăn nuôi gia cầm dưới 1000 con/1 hộ (riêng chim cút dưới 10.000 con) và chiếm tỷ lệ dưới 10% so với tổng số hộ của phường/thị trấn thì tiến hành điều tra toàn bộ các hộ có chăn nuôi. 
6.1.1.2 Điều tra chọn mẫu
- Các phường, thị trấn có tổng số hộ có chăn nuôi lợn dưới 30 con/1 hộ, chăn nuôi gia cầm dưới 1000 con/1 hộ (riêng chim cút dưới 10.000 con) chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên so với tổng số hộ của phường/thị trấn, tiến hành điều tra mẫu tất cả các phường/thị trấn đó. Cách thức chọn mẫu được hướng dẫn tại phụ lục 1.
- Thực hiện điều tra chọn mẫu đối với Hộ có chăn nuôi trâu/bò để thu thập số liệu về sản phẩm chăn nuôi trâu/bò. Cách thức chọn mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 3.

- Thực hiện điều tra chọn mẫu đối với Hộ/Gia trại có chăn nuôi lợn/gia cầm để thu thập số liệu: (i) số lượng đầu con và (ii) sản phẩm chăn nuôi lợn/gia cầm. Cách thức chọn mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 1 và Phụ lục 4.
Bảng 1. Đơn vị, đối tượng, nội dung điều tra kỳ 01/10
	TT
	Đơn vị điều tra
	Đối tượng điều tra
	Nội dung điều tra

	I
	Điều tra toàn bộ

	1
	Thôn
	Trâu, bò 
	Số lượng trâu, bò tại thời điểm 01/10

	
	
	Vật nuôi khác
	Số lượng vật nuôi khác tại thời điểm 01/10

	2
	Trang trại
	Lợn/gia cầm


	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/10

- Sản lượng sản phẩm thu được trong 3 tháng, tính từ 01/7 đến 30/9 năm báo cáo

	3
	DN, HTX
	Lợn/gia cầm


	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/10

- Sản lượng sản phẩm thu được trong 3 tháng, tính từ 01/7 đến 30/9 năm báo cáo

	
	
	Trâu, bò, vật nuôi khác
	- Số lượng trâu, bò, vật nuôi khác tại thời điểm 01/10

- Sản lượng sản phẩm thu được trong 12 tháng, tính từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm báo cáo

	4
	Hộ thành thị
	Trâu, bò.

 Lợn/gia cầm (chiếm tỷ lệ dưới 10%)

	- Số lượng đầu con tại thời điểm 01/10



	II
	Điều tra mẫu

	1
	Hộ nông thôn
	Trâu, bò
	Sản lượng sản phẩm thu được trong 12 tháng, tính từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm báo cáo

	2
	Hộ nông thôn
	Lợn/gia cầm


	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/10

-  Sản lượng sản phẩm:

(i) Thu được trong 6 tháng (tính từ 01/4 đến 30/9 năm báo cáo) đối với những Huyện không điều tra kỳ 01/7

(ii) Thu được trong 3 tháng (tính từ 01/7 đến 30/9 năm báo cáo) đối với những Huyện có điều tra kỳ 01/7

	3
	Gia trại 
	
	

	4
	Hộ thành thị
	Lợn/gia cầm

(chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên)
	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/10

-  Sản lượng sản phẩm:

(i) Thu được trong 6 tháng (tính từ 01/4 đến 30/9 năm báo cáo) đối với những Huyện không điều tra kỳ 01/7

(ii)Thu được trong 3 tháng (tính từ 01/7 đến 30/9 năm báo cáo) đối với những Huyện có điều tra kỳ 01/7


6.1.2 Đối với kỳ điều tra 01/4
6.1.2.1 Điều tra toàn bộ:

- Điều tra toàn bộ Trang trại, DN, HTX để thu thập số liệu (i) số lượng đầu con và (ii) sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn và gia cầm. 
- Các phường, thị trấn có tổng số hộ chăn nuôi lợn dưới 30 con/1 hộ, chăn nuôi gia cầm dưới 1000 con/1 hộ (riêng chim cút dưới 10.000 con) chiếm tỷ lệ dưới 10% so với tổng số hộ của phường/thị trấn thì tiến hành điều tra toàn bộ các hộ có chăn nuôi. 
6.1.2.2 Điều tra chọn mẫu
- Các phường, thị trấn có tổng số hộ có chăn nuôi lợn dưới 30 con/1 hộ, chăn nuôi gia cầm dưới 1000 con/1 hộ (riêng chim cút dưới 10.000 con) chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên so với tổng số hộ của phường/thị trấn, tiến hành điều tra mẫu tất cả các phường/thị trấn đó. Cách thức chọn mẫu được hướng dẫn tại phụ lục 1.
-Thực hiện điều tra chọn mẫu đối với Hộ/Gia trại có chăn nuôi lợn/gia cầm để thu thập số liệu: (i) số lượng đầu con và (ii) sản phẩm chăn nuôi lợn/gia cầm. Cách thức chọn mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 1 và Phụ lục 4.
Bảng 2. Đơn vị, đối tượng và nội dung điều tra kỳ điều tra 01/4
	
	Đơn vị ĐT
	Đối tượng điều tra
	Nội dung điều tra

	I
	Điều tra toàn bộ

	1
	Trang trại
	Lợn/gia cầm


	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/4
- Sản lượng sản phẩm thu được trong 3 tháng, tính từ 01/01 đến 31/3 năm báo cáo

	2
	DN, HTX
	Lợn/gia cầm


	

	3
	Hộ thành thị
	Lợn/gia cầm (chiếm tỷ lệ dưới 10%)

	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/4

	II
	Điều tra mẫu

	1
	Hộ nông thôn
	Lợn/gia cầm
	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/4
-  Sản lượng sản phẩm:

(i) Thu được trong 6 tháng (tính từ 01/10 năm trước đến 31/3 năm báo cáo) đối với những Huyện không điều tra kỳ 01/1 

(ii) Thu được trong 3 tháng (từ 01/01 đến 31/3 năm báo cáo) đối với những Huyện có điều tra kỳ 01/01

	2
	Gia trại
	Lợn/gia cầm
	

	3


	Hộ thành thị
	Lợn/gia cầm

(chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên)
	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/4
-  Sản lượng sản phẩm:

(i) Thu được trong 6 tháng (tính từ 01/10 năm trước đến 31/3 năm báo cáo) đối với những Huyện không điều tra kỳ 01/1 

(ii) Thu được trong 3 tháng (từ 01/01 đến 31/3 năm báo cáo) đối với những Huyện có điều tra kỳ 01/01


6.1.3 Đối với kỳ điều tra 01/01 và 01/7
6.1.3.1 Điều tra toàn bộ
Thực hiện điều tra toàn bộ đối với Trang trại và DN, HTX để thu thập số liệu số lượng đầu con và sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn và gia cầm. 
6.1.3.2 Điều tra chọn mẫu
Thực hiện điều tra chọn mẫu đối với Hộ và Gia trại để thu thập số liệu số lượng đầu con và sản lượng sản phẩm chăn nuôi lợn/gia cầm. Cách thức chọn mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Bảng 3. Đơn vị, đối tượng, nội dung điều tra các kỳ 01/01 và 01/7 

	TT
	Đơn vị điều tra
	Đối tượng điều tra
	Nội dung điều tra

	I
	Điều tra toàn bộ

	1
	Trang trại
	Lợn/gia cầm
	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/01 và 01/7

- Sản lượng sản phẩm thu được trong 3 tháng tính đến trước thời điểm 01/01 và 01/7

	2
	DN, HTX
	
	

	II
	Điều tra mẫu

	1
	Hộ nông thôn
	Lợn/gia cầm
	- Số lượng đầu con lợn/gia cầm tại thời điểm 01/01 và 01/7

- Sản lượng sản phẩm thu được trong 3 tháng tính đến trước thời điểm 01/01 và 01/7

	2
	Gia trại
	
	


Tổng hợp các loại điều tra theo loại số liệu, loại đơn vị điều tra và nội dung điều tra của các kỳ điều tra được thể hiện tại Bảng 5. 
Bảng 5. Tổng hợp các loại điều tra theo loại số liệu, loại đơn vị điều tra và nội dung điều tra của các kỳ điều tra
	Kỳ điều tra
	Đơn vị điều tra
	Loại điều tra
	Loại số liệu
	Nội dung điều tra theo loại vật nuôi

	
	
	
	
	Trâu, bò
	Lợn
	Gia cầm
	Vật nuôi khác

	
	
	
	
	SL đầu con
	SP thu được
	SL đầu con
	SP thu được
	SL đầu con
	SP thu được
	SL đầu con
	SP thu được

	01/4
	DN, HTX
	Toàn bộ
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	Trang trại
	
	Thời kỳ (3 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Hộ nông thôn
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	Gia trại
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Hộ thành thị
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Hộ thành thị
	Toàn bộ
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	01/7
	DN, HTX
	Toàn bộ
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	Trang trại
	
	Thời kỳ (3 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Hộ nông thôn
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	Gia trại
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	01/10
	DN, HTX
	Toàn bộ
	Thời điểm
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	Thời kỳ (12 tháng)
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x

	
	Trang trại 
	Toàn bộ
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	
	Thời kỳ (3 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	
	Mẫu
	Thời kỳ (12 tháng)
	
	x
	
	
	
	
	
	

	
	Hộ nông thôn
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	
	
	Thời kỳ (12 tháng)
	
	x
	
	
	
	
	
	

	
	Hộ thành thị
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Gia trại
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Thôn
	Toàn bộ
	Thời điểm
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	Thời kỳ (12 tháng)
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	Hộ thành thị
	Toàn bộ
	Thời điểm
	x
	
	x
	
	x
	
	
	

	01/01
	DN, HTX
	Toàn bộ
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	Trang trại
	
	Thời kỳ (3 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	
	Hộ nông thôn
	Mẫu
	Thời điểm
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	Gia trại
	
	Thời kỳ (3-6 tháng)
	
	
	
	x
	
	x
	
	


Ghi chú: Kỳ thu thập thông tin về sản lượng sản phẩm thu được tại các kỳ điều tra 01/4 và 01/10 của các Hộ mẫu và Gia trại mẫu có thể là 3 tháng hoặc 6 tháng tùy thuộc vào việc những đơn vị điều tra này thuộc vào Huyện được chọn vào mẫu điều tra kỳ 01/01 hoặc 01/7 trước đó hay không. (Chi tiết xem phần tương ứng của Bảng 1 và Bảng 2.)
6.2 Lập bảng kê đơn vị điều tra

Bảng kê Trang trại, Gia trại và Hộ có chăn nuôi hàng năm được lập 2 lần vào các kỳ điều tra 01/4 và 01/10 để phục vụ việc xác định số lượng đơn vị điều tra, chọn mẫu và suy rộng kết quả điều tra mẫu cho 4 kỳ điều tra. 

Bảng kê các loại đơn vị điều tra vào kỳ điều tra 01/4 sẽ sử dụng cho 2 kỳ điều tra 01/4 và 01/7. Bảng kê các loại đơn vị điều tra vào kỳ điều tra 01/10 sẽ sử dụng cho 2 kỳ điều tra: 01/10 và 01/01. Việc lập bảng kê từng loại đơn vị điều tra như sau: 
· Bảng kê Trang trại/Gia trại có đến thời điểm 01/4 và 01/10: Căn cứ danh sách các Trang trại/Gia trại từ TĐTNN gần nhất; kết quả Điều tra trang trại gần nhất, kết quả lập bảng kê/điều tra trang trại, gia trại kỳ trước và các nguồn số liệu khác của địa phương (thú y...), Chi cục Thống kê cấp Huyện tổ chức rà soát, lập danh sách các Trang trại (mẫu Bảng kê 01/BK.CHN-TT) và danh sách các Gia trại (mẫu Bảng kê 02/BK.CHN-GT và 03/BK.CHN-GT) trên địa bàn các Xã của Huyện tại thời điểm 01/4 và 01/10. Bảng kê được lập riêng cho từng Trang trại/Gia trại lợn và gia cầm. Trường hợp Trang trại/Gia trại nuôi cả 2 loại lợn và gia cầm và đều đạt tiêu chí của từng loại thì được lập danh sách trong cả 2 bảng kê. 
· Bảng kê Hộ nông thôn trong kỳ có chăn nuôi quy mô dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm (riêng chim cút dưới 10.000 con) của Thôn đại diện: Căn cứ vào các nguồn tài liệu sẵn có của xã, thôn (TĐTNN gần nhất, thú y, kết quả lập bảng kê kỳ điều tra trước...), Chi cục Thống kê Huyện tổ chức lập bảng kê các hộ có chăn nuôi dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm (riêng chim cút dưới 10.000 con) của Thôn đại diện tại thời điểm 1/4 và 01/10 (mẫu Bảng kê 04/BK.CHN-HONT). Bảng kê này là căn cứ để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi loại vật nuôi điều tra của huyện và là căn cứ để chọn hộ mẫu.
Cách lập: Từ danh sách có sẵn các hộ trong thôn được lập theo thứ tự địa lý tự nhiên (từ đầu Thôn đến cuối Thôn hoặc theo hướng Bắc – Nam hoặc Đông – Tây), trưởng thôn/cán bộ, công tác viên thú ý hoặc người được giao tiến hành rà soát, lập danh sách hộ có chăn nuôi theo biểu mẫu và đánh thứ tự từ 1 đến hết. 

- Bảng kê Hộ thành thị có chăn nuôi trâu, bò; lợn quy mô dưới 30 con; gia cầm dưới 1000 con của toàn bộ các tổ dân phố/khu phố/tiểu khu/phường/thị trấn có chăn nuôi. Căn cứ vào các nguồn tài liệu sẵn có (thú y, kết quả lập bảng kê kỳ điều tra trước, TĐT NN gần nhất...) và mẫu bảng kê (mẫu Bảng kê 05/BK.CHN-HOTT), cán bộ thống kê phường lập các danh sách sau:

(i) Danh sách các hộ có chăn nuôi trâu, bò; hộ nuôi dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm của từng tổ dân phố /khu phố/tiểu khu/phường/thị trấn tại thời điểm 01/10; 
(ii) Danh sách hộ chăn nuôi lợn dưới 30 con hoặc dưới 1000 con gia cầm tại thời điểm 01/4. 
Trong quá trình thu thập số liệu tại đơn vị, Chi cục Thống kê phối hợp chặt chẽ với UBND Xã, phường, thị trấn để đối chiếu, bổ sung những đơn vị điều tra còn thiếu, loại bỏ những trường hợp không thuộc diện điều tra nhằm tránh trùng, sót.

6.3 Phương pháp thu thập số liệu
Áp dụng hai phương pháp thu thập số liệu là trực tiếp và gián tiếp.

6.3.1 Thu thập trực tiếp

Áp dụng phương pháp thu thập trực tiếp đối với đơn vị điều tra là Trang trại, Gia trại, Hộ. Điều tra viên đến Trang trại, Gia trại, Hộ gặp chủ Trang trại, Gia trại, Hộ (hoặc người hiểu biết tình hình chăn nuôi của Trang trại, Gia trại, Hộ) để phỏng vấn trực tiếp kết hợp với quan sát, đếm đàn gia súc, gia cầm để ghi phiếu điều tra. 
6.3.2 Thu thập gián tiếp

Áp dụng phương pháp thu thập gián tiếp đối với đơn vị điều tra là DN, HTX và Thôn. Cán bộ Chi cục Thống kê cấp Huyện hướng dẫn phương pháp ghi phiếu cho cán bộ thống kê hoặc kế toán của đơn vị, trưởng Thôn hoặc cán bộ/cộng tác viên thú y.... Căn cứ vào hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị hoặc các thông tin liên quan, những người này tự điền phiếu điều tra và gửi phiếu đã điền đủ thông tin lại cho Chi cục Thống kê. Cán bộ Chi cục Thống kê có trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu phiếu hoàn chỉnh. 
7. Phương pháp xử lý thông tin, suy rộng và tổng hợp kết quả điều tra
7.1 Phương pháp xử lý thông tin
Thông tin thu thập được xử lý bằng phần mềm, bao gồm các nội dung sau:
· Nhập tin số liệu bằng phần mềm: Số liệu từ các phiếu điều tra được nhập tin tại các Chi cục Thống kê Huyện hoặc Cục Thống kê Tỉnh trên cùng một chương trình phần mềm thống nhất do Tổng cục Thống kê xây dựng.

· Nghiệm thu số liệu: Số liệu được nghiệm thu ở cấp tổng hợp trực tiếp.

· Báo cáo kết quả điều tra: Cục Thống kê Tỉnh truyền toàn bộ cơ sở dữ liệu điều tra, báo cáo giải trình, biểu tổng hợp về Tổng cục chậm nhất sau 1 tháng; riêng kỳ điều tra tháng truyền trực tiếp về Tổng cục ngay sau khi nhập tin xong.
7.2 Suy rộng và tổng hợp kết quả điều tra

7.2.1 Quy định chung về tính toán, suy rộng, tổng hợp 

a. Việc suy rộng được thực hiện trước hết cho từng loại vật nuôi của từng loại đơn vị điều tra (lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng...) trong từng cấp đơn vị hành chính (Huyện, Tỉnh, toàn quốc). Riêng đối với Hộ mẫu còn được tính toán, suy rộng theo từng nhóm quy mô nuôi tại thời điểm điều tra; cụ thể như sau:

· Hộ chăn nuôi lợn gồm 3 nhóm theo quy mô nuôi: (i) dưới 10 con; (ii) từ 10-19 con; và từ (iii) 20 – 29 con.
· Hộ chăn nuôi gia cầm gồm 3 nhóm theo quy mô nuôi: (i) dưới 50 con; (ii) từ 50-499 con; (iii) từ 500-999 con. Riêng chim cút gồm 2 nhóm theo quy mô nuôi: (i) dưới 1000 con; (ii) từ 1000- 9999 con.
b. Cấp hành chính hoặc lãnh thổ được suy rộng và đơn vị thực hiện suy rộng tùy theo từng kỳ điều tra; cụ thể như Bảng 6 dưới đây.
Bảng 6. Cấp suy rộng theo đơn vị hành chính hoặc lãnh thổ và đơn vị thực hiện suy rộng kết quả điều tra
	TT
	Kỳ điều tra
	Cấp suy rộng theo đơn vị hành chính hoặc lãnh thổ
	Đơn vị thực hiện suy rộng

	1
	Kỳ điều tra 01/4 và 01/10 
	Huyện

Tỉnh
	Chi cục Thống kê

Cục Thống kê

	2
	Kỳ điều tra 01/01 và 01/7
	Tỉnh


	Cục Thống kê




c. Tổng hợp đối với điều tra toàn bộ bao gồm 2 nội dung:

· Tổng hợp tổng số đầu con của từng loại vật nuôi tại thời điểm điều tra

· Tổng hợp tổng sản lượng sản phẩm thu được trong kỳ

d. Tính toán, suy rộng đối với điều tra chọn mẫu:
- Việc suy rộng gồm (i) tổng số lượng đầu con tại thời điểm điều tra và (ii) tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra được thực hiện cho từng nhóm trong từng loại vật nuôi của từng loại đơn vị điều tra. 
7.2.2 Công thức tổng quát cho suy rộng đối với điều tra chọn mẫu

7.2.2.1 Công thức tổng quát cho suy rộng số đầu con từng loại vật  nuôi 
Công thức tổng quát cho suy rộng số đầu con của một loại vật nuôi cụ thể (lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút) theo quy mô thuộc một loại đơn vị điều tra cụ thể tại thời điểm điều tra có dạng:
	Số đầu con vật nuôi tại thời điểm điều tra
	=
	Số đầu con vật nuôi bình quân 1 đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra
	x
	Tổng số đơn vị có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra


Trong Công thức (1):

· Số đầu con vật nuôi bình quân 1 đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra được xác định theo công thức:

	Số đầu con vật nuôi bình quân 1 đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra
	=
	Tổng số vật nuôi của các đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra
	:
	Tổng số đơn vị mẫu có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra


Số liệu “Tổng số vật nuôi của các đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra” và “Tổng số đơn vị mẫu có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra” được tổng hợp từ thông tin của kỳ điều tra.

· Tổng số đơn vị có chăn nuôi vật nuôi được xác định như sau:

(i) Đối với Gia trại: Căn cứ vào kết quả rà soát, lập bảng kê Gia trại các kỳ 01/4 và 01/10. Quy ước: Số gia trại tại thời điểm 01/10 bằng (=) số gia trại tại thời điểm 01/01; Số gia trại tại thời điểm 01/4 bằng (=) số gia trại tại thời điểm 01/7. 
(ii) Đối với Hộ nông thôn: Tổng số đơn vị có chăn nuôi vật nuôi được xác định theo công thức: 
	Tổng số Hộ nông thôn có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra
	=
	Tổng số Hộ nông thôn tại thời điểm điều tra
	x
	Tỷ lệ hộ nông thôn có chăn nuôi vật nuôi của các thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi tại thời điểm điều tra (%)


Trong Công thức (3):

· Tổng số Hộ nông thôn có chăn nuôi tại thời điểm điều tra (là số hộ có chăn nuôi loại vật nuôi được dự báo ở các thời điểm 01/01; 01/4; 01/7; 01/10);

· Tổng số hộ nông thôn tại thời điểm điều tra (01/01; 01/4; 01/7; 01/10): Được tính toán trên cơ sở báo cáo ước tính số hộ của các xã hoặc từ các nguồn điều tra của ngành thống kê; 
· Tỷ lệ Hộ nông thôn có chăn nuôi vật nuôi của các thôn đại diện tại thời điểm tra: Được tính trên cơ sở tổng số hộ có chăn nuôi vật nuôi thời điểm chia cho tổng số hộ của các thôn đại diện được chọn để lập bảng kê của huyện.
	Tỷ lệ hộ nông thôn có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra
	=
	Tổng số hộ có chăn nuôi loại vật nuôi của các thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi tại thời điểm điều tra
	:
	Tổng số hộ nông thôn của các thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi tại thời điểm điều tra


Do việc lập bảng kê các hộ có chăn nuôi chỉ thực hiện vào kỳ điều tra 01/4 và 01/10 nên quy ước: Số hộ có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm 01/10 năm trước bằng (=) số hộ có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm 01/01 năm báo cáo; Số số hộ có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm 01/4 bằng (=) số hộ có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm 01/7. 
- Suy rộng, tổng hợp đối với các phường/ thị trấn: Kết quả điều tra mẫu ở từng phường/thị trấn sẽ là cơ sở để suy rộng số đầu con từng loại vật nuôi (lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút) của phường/thị trấn đó. Việc suy rộng từng loại vật nuôi cho từng phường/thị trấn theo công thức: 

	Số đầu con vật nuôi tại thời điểm điều tra của phường/thị trấn
	=
	Số đầu con vật nuôi bình quân 1 hộ mẫu tại thời điểm điều tra của phường/thị trấn
	x
	Tổng số hộ có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra của phường/thị trấn


Trong Công thức trên:

	Số đầu con vật nuôi bình quân 1 hộ mẫu tại thời điểm điều tra của phường/thị trấn
	=
	Tổng số vật nuôi của các hộ mẫu tại thời điểm điều tra của phường/thị trấn
	:
	Tổng số hộ mẫu có chăn nuôi vật nuôi tại thời điểm điều tra của phường/thị trấn


Căn cứ kết quả tổng hợp, suy rộng số liệu về số lượng từng loại vật nuôi (lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút) của các phường/thị trấn, việc tính toán số lượng từng nhóm vật nuôi (số lợn thịt, gà nuôi thịt, gà công nghiệp nuôi thịt, gà thả nuôi thịt, gà mái đẻ, gà mái đẻ công nghiệp….) thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 7.2.4.1.1 trong Phương án điều tra. Việc tính sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi thực hiện như hướng dẫn tại Mục 7.2.4.1.2.
Tổng cục sẽ gửi các tỉnh Danh sách các thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi. 
7.2.2.2 Công thức tổng  quát cho suy rộng cho nhóm vật nuôi (lợn thịt, lợn nái, gà thả nuôi thịt, gà mái đẻ nuôi thả, gà CN nuôi thịt, gà mái đẻ CN, vịt mái đẻ...) trong tổng đàn.
Công thức tổng quát cho suy rộng số đầu con của một nhóm vật nuôi của loại vật nuôi cụ thể thuộc một loại đơn vị điều tra (suy rộng riêng cho Gia trại và Hộ) tại thời điểm điều tra như sau:
	Số đầu con của nhóm vật nuôi tại thời điểm điều tra
	=
	Số đầu con của loại vật nuôi tại thời điểm điều tra
	x
	Tỷ trọng nhóm vật nuôi tại thời điểm điều tra của đơn vị điều tra


Trong Công thức (5):

· Số vật nuôi tại thời điểm điều tra được xác định ở Mục 7.2.2.1 (Công thức (1).  

· Tỷ trọng nhóm vật nuôi trong kỳ điều tra (tỷ trọng lợn thịt/lợn nái/gà nuôi thịt/gà đẻ trứng/vịt mái đẻ/ngan mái đẻ....) tại thời điểm điều tra được xác định theo công thức:

	Tỷ trọng nhóm vật nuôi tại thời điểm điều tra
	=
	Số đầu con của nhóm vật nuôi của các đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra
	:
	Số đầu con của loại vật nuôi của các đơn vị mẫu tại thời điểm điều tra
	
X 100


7.2.2.3 Công thức tổng quát cho suy rộng sản lượng sản phẩm chăn nuôi

Sản phẩm chăn nuôi thu được là thịt bán, giết của gia súc, gia cầm (bò, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng...) nuôi lấy thịt; trứng gia cầm (gà, vịt...) mái đẻ; sữa (bò, dê,...) nuôi lấy sữa...

Lượng sản phẩm chăn nuôi thu được là trọng lượng (kg) thịt bán, giết của gia súc, gia cầm nuôi lấy thịt; số lượng trứng của gia cầm mái đẻ; khối lượng (lít) sữa của gia súc nuôi lấy sữa...

Công thức tổng quát cho suy rộng tổng lượng sản phẩm chăn nuôi thu được của một nhóm vật nuôi cụ thể thuộc một loại đơn vị điều tra (Gia trại, Hộ) trong kỳ điều tra như sau: 
	Tổng lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong kỳ điều tra
	=
	Lượng sản phẩm chăn nuôi bình quân 1 vật nuôi của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra
	x
	Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra


Trong Công thức (7):

· Lượng sản phẩm chăn nuôi bình quân 1 vật nuôi của 1 đơn vị mẫu trong kỳ điều tra được xác định theo công thức:
	Lượng sản phẩm chăn nuôi bình quân 1 vật nuôi của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra
	=
	Tổng lượng sản phẩm của vật nuôi  của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra
	:
	Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra


Trong đó:

- Tổng lượng sản phẩm của vật nuôi của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra là tổng trọng lượng bán, giết thịt của đàn lợn thịt (gà, vịt, ngan ngồng nuôi thịt; trâu, bò); số trứng gà (vịt, ngan, ngỗng); sản lượng sữa (bò, dê) của các đơn vị mẫu;

Các chỉ tiêu “Tổng lượng sản phẩm của vật nuôi của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra” và “Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra”  được tổng hợp từ thông tin của kỳ điều tra hoặc số liệu đầu con kỳ điều tra trước (đối với gia cầm mái đẻ, bò sữa).

· Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra được xác định như sau: 
(i) Đối với gà mái đẻ/vịt đẻ, bò cái sữa (cho sản phẩm không qua giết thịt): Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra là số gà mái đẻ, bò cái sữa... có tại đầu kỳ điều tra (tức là số của kỳ điều tra gần nhất trước đây). Riêng  đối với kỳ điều tra 01/10/2013 thì quy ước lấy số liệu tại thời điểm 01/10/2013.
(ii) Đối với số vật nuôi bán, giết thịt (lợn, trâu, bò, gà,...), số vật nuôi cho thu sản phẩm được xác định theo công thức:
	Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra
	=
	Số vật nuôi tại thời điểm điều tra
	x
	Tỷ lệ vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra


Trong Công thức (9):

· Số vật nuôi tại thời điểm điều tra được xác định ở Mục 7.2.2.2 (Công thức (5) .  
· Tỷ lệ vật nuôi cho sản phẩm chăn nuôi (tỷ lệ lợn/gà/vịt/ngan/ngỗng nuôi thịt bán, giết thịt (riêng vịt, không tính số vịt thời vụ/vịt chạy đồng) trong kỳ điều tra được xác định theo công thức:
	Tỷ lệ vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra
	=
	Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm chăn nuôi của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra
	:
	Tổng số vật nuôi của các đơn vị mẫu tại thời điểm đầu kỳ điều tra
	
X 100


Trong Công thức (10):

· Số liệu “Tổng số vật nuôi cho sản phẩm chăn nuôi của các đơn vị mẫu trong kỳ điều tra” được tổng hợp từ thông tin của kỳ điều tra.
· Số liệu “Tổng số vật nuôi của các đơn vị mẫu tại thời điểm đầu kỳ điều tra” có được từ thông tin của kỳ điều tra cùng loại thời kỳ điều tra trước đó, tính trên cùng đơn vị điều tra. Ví dụ: số liệu đầu kỳ của kỳ điều tra 01/7/2014 là số vật nuôi có tại thời điểm 01/4/2014 (trên cùng đơn vị mẫu); số liệu đầu kỳ của kỳ điều tra 01/10/2014 là số vật nuôi có tại thời điểm 01/4/2014 (đối với những huyện không điều tra kỳ 01/7) và là số vật nuôi có tại thời điểm 01/7 (đối với những huyện có điều tra kỳ 01/7). 
Riêng kỳ điều tra đầu tiên (01/10/2013) thì quy ước số liệu đầu kỳ điều tra bằng số liệu tại thời điểm điều tra (01/10/2013).
7.2.3 Tính toán, suy rộng tổng hợp đối với Hộ mẫu trong kỳ điều tra 01/4 và 1/10
Cuộc điều tra chăn nuôi có đối tượng và đơn vị điều tra khác nhau, nội dung điều tra đa dạng, kỳ điều tra nhiều, số liệu vừa thời kỳ, vừa thời điểm... nên việc khái quá hóa dưới dạng công thức sẽ phức tạp. Để đơn giản hóa và thuận tiện cho việc tính toán, suy rộng, tổng hợp ở Cục Thống kê, trong Phương án này sử dụng một ví dụ cụ thể làm mẫu để áp dụng cho các trường hợp tương tự khác. Cụ thể của kỳ điều tra 01/10 sau:
7.2.3.1 Đối với kỳ điều tra 01/10/2013 (kỳ điều tra đầu tiên)
a) Ước lượng số lượng đầu con của từng nhóm vật nuôi
Giả sử: Chọn nhóm gà thịt nuôi thả trong loại vật nuôi gà (gồm các nhóm vật nuôi là gà thịt, gà mái đẻ, gà thịt nuôi thả, gà thịt nuôi công nghiệp, gà mái đẻ nuôi thả, gà mái đẻ nuôi công nghiệp) của Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con trong kỳ điều tra 01/10/2013 của Huyện A. 
Yêu cầu : Ước lượng số lượng gà thịt nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/10/2013.
Các bước thực hiện:
· Bước 1. Tổng hợp tổng số lượng gà, gà nuôi thả, số lượng gà thịt nuôi thả của các Hộ nuôi dưới 10 con tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A từ các phiếu điều tra Hộ.
· Bước 2. Tính số lượng gà bình quân 1 hộ nuôi dưới 10 con tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A từ các phiếu điều tra.

Công thức tính:
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Trong Công thức (11): 

· 
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là số lượng gà bình quân 1 hộ nuôi dưới 10 con của hộ mẫu tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A. 
· 
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 là số gà của Hộ mẫu thứ i nuôi dưới 10 con gà thả tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
+ n là số hộ mẫu nuôi dưới 10 con gà tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
- Bước 3. Tính tỷ trọng gà thịt nuôi thả trong tổng số gà dưới 10 con của Huyện A từ các phiếu điều tra.
Công thức tính:
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Trong Công thức (12): 

· 
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là tỷ trọng gà thịt nuôi thả trong tổng đàn gà dưới 10 con của hộ mẫu tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A. 
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 là số gà thịt nuôi thả của Hộ mẫu thứ i nuôi dưới 10 con gà tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A 
· 
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 là số gà của Hộ mẫu thứ i nuôi dưới 10 con gà tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
· Bước 4. Ước lượng tổng số Hộ nuôi dưới 10 con gà tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
Công thức tính:
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Trong Công thức (13):
· 
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 là ước lượng tổng số Hộ có chăn nuôi dưới 10 con gà tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A. 
· H  là tổng số hộ nông thôn tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A. 
· 
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được xác định theo công thức:
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Trong công thức (14):

· 
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h

 , 
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 lần lượt là tổng số hộ có chăn nuôi gà dưới 10 con và tổng số hộ nông thôn tại thời điểm 01/10/2013 của các thôn mẫu. Số liệu này được tổng hợp từ danh sách bảng kê các thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi của huyện A;
· Bước 5. Suy rộng số lượng gà của các Hộ nuôi dưới 10 con gà nuôi thả tại thời điểm 01/10/2013 của huyện A.
Công thức tính:
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· Bước 6. Suy rộng số lượng gà thịt nuôi thả của các Hộ nuôi dưới 10 con gà nuôi thả tại thời điểm 01/10/2013 của huyện A.
Công thức tính:
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Trong đó:
· 
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là ước lượng tổng số lượng gà thịt nuôi thả của các Hộ nuôi dưới 10 con gà thời điểm 01/10/2013 của huyện A.

b) Ước lượng lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong kỳ của từng nhóm vật nuôi
Giả sử: Vẫn sử dụng giả sử của Mục 7.2.3.1.
Yêu cầu: Ước lượng trọng lượng gà bán, giết thịt đối với nhóm gà nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/10/2013. (Đây chính là tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong kỳ.)
Các bước thực hiện:

· Bước 1. Tổng hợp tổng số con bán, giết thịt và tổng trọng lượng bán, giết thịt đối với gà nuôi thả; số con gà thịt nuôi thả của các Hộ mẫu nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra có xuất chuồng trong kỳ (từ 01/4 đến 30/9/2013) của Huyện A từ các phiếu điều tra Hộ mẫu.
· Bước 2. Tính trọng lượng bình quân 1 con gà nuôi thả bán, giết thịt của 1 Hộ mẫu có quy mô nuôi dưới 10 con trong kỳ điều tra của Huyện A 

Công thức tính:
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Trong đó:

· 
[image: image19.wmf]q

là trọng lượng bình quân 1 con gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ mẫu nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra của Huyện A.
· qi là trọng lượng bán, giết thịt gà thịt nuôi thả của Hộ mẫu nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/4 đến 30/9/2013) của Huyện A.

· xi là số con gà thả bán, giết thịt của Hộ mẫu nuôi dưới 10 con gà tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
· Bước 3. Ước tính tổng số lượng gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/4/2013 đến 30/9/2013 của Huyện A).
Công thức tính:
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Trong Công thức (18):
· 
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là tổng số lượng gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/4/2013 đến 30/9/2013 của Huyện A).

· 
[image: image22.wmf]1
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là tổng số gà thịt nuôi thả của các Hộ nuôi dưới 10 con tại thời điểm điểm điều tra (trong ví dụ này vì là kỳ điều tra đầu tiên nên qui định bằng số liệu tại thời điểm điều tra, tức là tại 01/10/2013) của Huyện A (đây là kết quả của Mục 7.2.3.1, Công thức (16)).
· tsp là tỷ lệ gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/4/2013 đến 30/9/2013 của Huyện A. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức :
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Trong Công thức (19):
· vsp là tổng số lượng gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ mẫu có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra của Huyện A. Số liệu này tổng hợp từ các phiếu điều tra Hộ mẫu.
· v1 là là tổng số gà thịt nuôi thả của các Hộ mẫu nuôi dưới 10 con có xuất chuồng trong kỳ tại thời điểm 01/10/2013 của Huyện A. 
· Bước 4. Ước tính trọng lượng gà bán, giết thịt đối với nhóm gà thịt nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
Công thức tính:
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Trong đó:
· 
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 là trọng lượng gà bán, giết thịt đối với nhóm gà thịt nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/10/2013 của Huyện A.
· 
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và 
[image: image27.wmf]sp

V

ˆ

 đã được giải thích ở các Công thức (17) và (18).
7.2.3.2 Đối với kỳ điều tra 01/4/2014 

a) Ước lượng số lượng đầu con của từng nhóm vật
Cách thức thực hiện tương tự như điểm a Mục 7.2.3.1

b) Ước lượng  lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong kỳ  của từng nhóm vật nuôi
Giả sử: Vẫn sử dụng giả sử của Mục 7.2.3.1.

Yêu cầu: Ước lượng trọng lượng gà bán, giết thịt đối với nhóm gà nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/4/2014. (Đây chính là tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong kỳ.)

Các bước thực hiện:

· Các Bước 1 và 2 thực hiện tương tự như các Bước tương ứng tại điểm b Mục 7.2.3.1.

· Bước 3. Ước tính tổng số lượng gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/10/2013 đến 31/3/2014 của Huyện A- giả sử đây là huyện không điều tra kỳ 01/01).

Công thức tính:
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Trong Công thức (21):

· 
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 là tổng số lượng gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/10/2013 đến 31/4/2014 của Huyện A).

· 
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là tổng số gà thịt nuôi thả của các Hộ nuôi dưới 10 con tại thời điểm đầu kỳ điều tra (trong ví dụ này là 01/10/2013) của Huyện A (đây là kết quả của Mục 7.2.3.1, Công thức (16)).
· tsp là tỷ lệ gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra (từ 01/10/2013 đến 31/3/2014) của Huyện A. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức :
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Trong Công thức (22):
· vsp là tổng số lượng gà nuôi thả bán, giết thịt của các Hộ mẫu có quy mô nuôi dưới 10 con gà trong kỳ điều tra của Huyện A. Số liệu này tổng hợp từ các phiếu điều tra Hộ mẫu.

· v0 là là tổng số gà thịt nuôi thả của các Hộ mẫu nuôi dưới 10 con có xuất chuồng trong kỳ tại thời điểm đầu kỳ (01/10/2013) của Huyện A.
· Bước 4. Ước tính trọng lượng gà bán, giết thịt đối với nhóm gà thịt nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/4/2014 của Huyện A.
Công thức tính:
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Trong đó:

· 
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 là trọng lượng gà bán, giết thịt đối với nhóm gà thịt nuôi thả của các Hộ có qui mô nuôi dưới 10 con thời điểm 01/4/2014 của Huyện A.
· 
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 đã được giải thích ở các Công thức (17) và (18).

Ghi chú: Theo ví dụ trên, Huyện A là huyện không được chọn là mẫu cho kỳ điều tra 01/01 và 01/07. Trường hợp Huyện A được chọn là mẫu cho kỳ điều tra 01/01 và 01/7 thì chú ý sản lượng sản phẩm là kết quả thu được trong 3 tháng. 
7.2.4 . Tổng hợp số liệu 


7.2.4.1. Tổng hợp số liệu kỳ điều tra 01/4 và 01/10

Số liệu được tổng hợp cho từng huyện sau đó tổng hợp chung cho toàn tỉnh. 
7.2.4.1.1. Tổng hợp số liệu về số đầu con vật nuôi

	Tổng đàn, từng loại vật nuôi của toàn huyện/tỉnh
	=
	Tổng đàn từng loại vật nuôi thu được từ điều tra toàn bộ (doanh nghiệp, HTX, trang trại, Hộ thành thị)
	+
	Tổng đàn từng loại vật nuôi thu được từ điều tra chọn mẫu (Gia trại, Hộ nông thôn, Hộ thành thị)
	


Trong đó:


- Tổng đàn vật nuôi của doanh nghiệp, HTX: Ghi toàn bộ số đầu con do doanh nghiệp tự tổ chức nuôi, nuôi gia công cho doanh nghiệp khác, không tính số đầu con doanh nghiệp giao cho cơ sở khác nuôi gia công.


- Tổng đàn của trang trại/gia trại/hộ: Ghi số đầu con do trang trại tự tổ chức nuôi và số đầu con nuôi gia công cho DN, HTX, cơ sở khác.


-  Việc tính số lượng từng nhóm vật nuôi không thu thập thông tin của hộ thành thị tại thời điểm 01/4 và 01/10 (số lợn thịt, gà nuôi thịt, gà công nghiệp nuôi thịt, gà thả nuôi thịt, gà mái đẻ, gà mái đẻ công nghiệp, gà mái đẻ nuôi thả...) như sau: Căn cứ vào tỷ trọng từng nhóm vật nuôi này trong tổng đàn loại vật nuôi của hộ khu vực nông thôn của huyện (ví dụ: tỷ trọng gà mái đẻ so tổng số gà, tỷ trọng gà công nghiệp nuôi thịt so tổng số gà...) để tính cho các hộ ở thành thị của từng huyện. Những quận, thị xã không có hộ nông thôn thì căn cứ vào tỷ trọng của hộ nông thôn toàn tỉnh để tính.
Lưu ý: Đối với số lượng lợn đực giống: Căn cứ vào kết quả TĐTNN kỳ gần nhất và các nguồn thông tin khác (cán bộ/cộng tác viên thú y, trưởng Thôn...) để xác định số lượng đầu con tại mỗi kỳ của huyện/tỉnh.

7.2.4.1.2. Tổng hợp số liệu về sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi

	Sản lượng sản phẩm từng loại  của toàn huyện/tỉnh
	=
	Sản lượng sản phẩm từng loại thu được từ điều tra toàn bộ (doanh nghiệp, HTX, trang trại)
	+
	Sản lượng sản phẩm từng loại  thu được từ điều tra chọn mẫu (Gia trại, Hộ nông thôn, Hộ thành thị)
	+
	Sản lượng sản phẩm từng loại  suy rộng cho Hộ thành thị
	+
	Sản lượng sản phẩm đàn vịt thời vụ/chạy đồng và sản lượng mái đẻ giết thịt



- Sản lượng sản phẩm kỳ điều tra 01/4 và 01/10 là kết quả thu được trong 6 tháng trước đó. Tuy nhiên, ở những huyện có điều tra 01/01 và 01/7 sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi thu được ở kỳ điều tra 01/4 và 01/10 là kết quả sản xuất 3 tháng trước đó. Do vậy, để có kết quả của 6 tháng trước thời điểm điều tra thì phải cộng thêm sản lượng sản phẩm vật nuôi đó của kỳ điều tra 01/01 hoặc 01/7 gần nhất. Ví dụ: Huyện A là huyện được chọn điều tra cả 4 kỳ (01/01, 01/4, 01/7 và 01/10) thì khi tính sản lượng thịt lợn xuất chuồng huyện A kỳ điều tra 01/4/2014 thì phải cộng thêm sản lượng của kỳ điều tra 01/01/2014.

- Sản lượng sản phẩm từng loại của của doanh nghiệp, HTX: Ghi toàn bộ sản lượng sản phẩm do doanh nghiệp tự tổ chức nuôi, nuôi gia công cho doanh nghiệp khác, không tính sản lượng doanh nghiệp giao cho đơn vị khác nuôi gia công.


- Sản lượng sản phẩm từng loại của trang trại/gia trại/hộ: Ghi sản lượng sản phẩm từng loại do trang trại tự tổ chức nuôi và sản lượng sản phẩm nuôi gia công cho DN, HTX, cơ sở khác.

· Đối với việc tính sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi của hộ thành thị, Chi cục Thống kê/Cục Thống kê căn cứ vào các thông số về tỉ lệ nhóm vật nuôi xuất chuồng/tổng đàn, sản lượng sản phẩm bình quân của từng nhóm vật nuôi của khu vực nông thôn... cùng kỳ điều tra để tính sản lượng sản phẩm của từng nhóm vật nuôi của các hộ thuộc khu vực này. 
· Đối với gia cầm mái đẻ: Căn cứ vào số lượng và chu kỳ cho sản phẩm và thải loại phổ biến ở địa phương để tính và tổng hợp bổ sung sản lượng gia cầm mái đẻ giết thịt. Vì thời gian đẻ trứng bình quân của gà CN đến khi thải loại trong khoảng từ 10-12 tháng tính từ lúc bắt đầu đẻ nên quy ước như sau: (i) Những huyện không điều tra 01/01 và 01/7 thì số mái đẻ thải loại của hộ, gia trại mỗi kỳ  điều tra bằng 1/2 số mái đẻ CN tại thời điểm  cùng kỳ năm trước; (ii) Những huyện có điều tra 01/01 và 01/7 thì số mái đẻ thải loại của hộ, gia trại, trang trại, DN, HTX bằng 1/4 số mái đẻ CN tại thời điểm cùng kỳ năm trước.
· Đối với vịt thời vụ/chạy đồng: Chi cục Thống kê khai thác thông tin từ các Xã, phường, thị trấn có nuôi vịt thời vụ/chạy đồng để nắm số lượng và sản lượng thu được trong 3 tháng (đối với huyện có điều tra 01/01 và 01/07) hoặc thu được trong 6 tháng (đối với huyện không điều tra 01/01 và 1/7) trước thời điểm điều tra. 

Lưu ý: Đối với sản phẩm lợn sữa bán giết thịt: Căn cứ vào số liệu từ các đơn vị điều tra có nuôi lợn nái trên địa bàn có bán sản phẩm làm thực phẩm hoặc các nguồn thông tin khác (đơn vị chế biến, thu mua...) để xác định sản lượng của nhóm vật nuôi này.

7.2.4.2. Tổng hợp số liệu kỳ điều tra 01/01 và 01/7


Việc tổng hợp thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Tổng hợp số liệu về số đầu con và sản lượng sản phẩm của từng loại vật nuôi (lợn, gà, vịt....) cho từng huyện được chọn điều tra như hướng dẫn tại Mục 7.2.4.1. 

Bước 2: Tổng hợp chung số đầu con và sản lượng từng loại vật nuôi của toàn bộ các huyện có điều tra 01/01 và 01/10 của tỉnh và tính tốc độ phát triển về số đầu con và sản lượng từng loại vật nuôi của kỳ điều tra 01/01 so với kỳ điều tra 01/10 hoặc kỳ điều tra 01/1 so với kỳ điều tra 01/4 của các huyện có điều tra.

Bước 3: Tổng hợp số đầu con và sản lượng từng loại vật nuôi cho toàn tỉnh theo các công thức:

	Số đầu con từng loại vật nuôi của toàn tỉnh tại thời điểm 01/01 (hoặc 01/7)
	=
	Tổng số đầu con từng loại vật nuôi toàn tỉnh tại thời điểm 01/10 (hoặc 01/4)
	x
	Tốc độ phát triển đầu con  từng loại vật nuôi của các huyện có điều tra 01/01 (hoặc 01/7)


Ví dụ: số lượng gà của các hộ thành thị tỉnh A (viết tắt là: GàTT) tại thời điểm 01/01/2014 sẽ bằng (=) GàTT  tại thời điểm 01/10/2013 nhân (x) với tốc độ phát triển đàn gà khu vực nông thôn của Tỉnh tại thời điểm 01/01/2014 so với 01/10/2013.
	Sản lượng sản phẩm thu được từng loại vật nuôi của toàn tỉnh trong kỳ điều tra 01/01 (hoặc 01/7)
	=
	Tổng sản lượng từng loại vật nuôi toàn tỉnh trong kỳ điều tra 01/10 (hoặc 01/4)
	x
	Tốc độ phát triển  sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi của các huyện có điều tra 01/01 (hoặc 01/7)



Bước 4: Tổng hợp số lượng đầu con và sản lượng sản phẩm từng nhóm vật nuôi (lợn thịt, gà công nghiệp, gà nuôi thả, gà mái nuôi công nghiệp, gà mái nuôi thả, gà công nghiệp nuôi thịt....) theo các công thức:
	Số đầu con từng nhóm vật nuôi của toàn tỉnh tại thời điểm 01/01 (hoặc 01/7)
	=
	Tổng số đầu con từng loại vật nuôi toàn tỉnh tại thời điểm 01/10 (hoặc 01/4)
	x
	Tỷ trọng của nhóm vật nuôi trong tổng đàn của loại vật nuôi của các huyện có điều tra 01/01 (hoặc 01/7)

	Sản lượng sản phẩm thu được của nhóm vật nuôi của toàn tỉnh trong kỳ điều tra 01/01 (hoặc 01/7)
	=
	Tổng sản lượng của loại vật nuôi toàn tỉnh trong kỳ điều tra 01/10 (hoặc 01/4)
	x
	Tỷ trọng sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi trong tổng sản lượng của loại vật nuôi của các huyện có điều tra 01/01 (hoặc 01/7)


8. Tổ chức chỉ đạo thực hiện
Ở cấp Trung ương: Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản là đơn vị thường trực tổ chức cuộc điều tra trên phạm vi cả nước, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình phần mềm nhập tin, xử lý kết quả điều tra; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng hợp và phân tích kết quả cuộc điều tra.
Ở cấp Tỉnh: Cục trưởng Cục Thống kê cấp Tỉnh tổ chức chỉ đạo cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, trực tiếp chọn đơn vị đại diện (cấp huyện/thôn), phối hợp kiểm tra, làm sạch phiếu điều tra và nhập tin gửi về Tổng cục Thống kê.
Ở cấp Huyện: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tổ chức triển khai cuộc điều tra theo đúng nhiệm vụ được phân công; tổ chức kiểm tra, làm sạch phiếu và nhập tin gửi về Cục Thống kê cấp Tỉnh.
Phương án này thay thế cho phương án điều tra chăn nuôi ban hành theo Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và các văn bản hướng dẫn điều tra chăn nuôi đã ban hành trước đây. 
9. Kinh phí
Cuộc điều tra chăn nuôi được thực hiện bằng kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách Nhà nước được cấp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

Căn cứ Phương án điều tra này, các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài chính của Bộ Tài chính, của Tổng cục, dự toán kinh phí được giao và tình hình thực tế tại địa phương, Cục trưởng Cục Thống kê cấp Tỉnh chịu trách nhiệm in phiếu điều tra phù hợp với số lượng đơn vị điều tra của địa phương; tập huấn phương án điều tra; thực hiện chọn mẫu và phân bổ mẫu cho các Huyện, Xã, Thôn; tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra chăn nuôi về Tổng cục theo đúng nội dung chỉ tiêu và thời gian qui định tại Chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản hiện hành. Cục Thống kê thực hiện phúc tra những địa bàn và cơ sở có tăng giảm đột biến về số lượng và sản lượng chăn nuôi, những trường hợp có biểu hiện vi phạm phương pháp điều tra. Kết quả phúc tra là căn cứ để đánh giá chất lượng số liệu điều tra. 
Khi tuyển dụng điều tra viên, bên cạnh những tiêu chuẩn chung cần chú ý lựa chọn những người nắm rõ tình hình chăn nuôi tại địa bàn, như cán bộ/cộng tác viên thú y, trưởng Thôn...

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Cục Thống kê phản ánh về Tổng cục (Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản) để xem xét, giải quyết kịp thời./.
	
	KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liệu


10. Phụ lục
10.1 Phụ lục 1. Phương pháp chọn mẫu hộ, thôn trong kỳ điều tra 01/4 và 01/10.
10.1.1 Xác định số lượng Hộ mẫu cho từng tỉnh/huyện trong kỳ điều tra 01/4 và 01/10 

Quy mô mẫu (số lượng Hộ mẫu) chung cả nước là 140.000 Hộ
. Việc tính toán quy mỗ mẫu cho từng Tỉnh, Huyện được xác định từ dàn mẫu là danh sách các hộ có chăn nuôi của TĐT NTNNTS 2011 ở khu vực nông thôn theo các bước sau:

· Bước 1: Xác định số lượng Hộ mẫu của từng Tỉnh.
Số lượng Hộ mẫu của từng Tỉnh được tính theo phương pháp căn bậc 2 theo công thức:
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Trong đó:

· Ht là số lượng Hộ mẫu của Tỉnh t (t=1, 2, …63);

· H là tổng số Hộ mẫu của toàn quốc, H = 140000;

· 
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 là số Hộ có chăn nuôi dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm trong TĐTNN 2011 của tỉnh t.
Số lượng Hộ mẫu phân bố cho từng Tỉnh được quy định tại Phụ lục 4.
· Bước 2: Xác định số lượng Hộ mẫu của từng Huyện.
Số lượng Hộ mẫu cho từng Huyện thuộc Tỉnh theo công thức tương tự như trên, cụ thể như sau :
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Trong đó:

· Hh là số Hộ mẫu của Huyện h thuộc Tỉnh t (t=1, 2,…, trong đó d là số Huyện trong Tỉnh t);
· Ht là số Hộ mẫu của Tỉnh t được tính theo Công thức (30);
· 
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 là số hộ nông thôn có chăn nuôi dưới 30 con lợn hoặc dưới 1000 con gia cầm trong TĐTNN 2011 của huyện h thuộc tỉnh t. Số liệu này do Tổng cục cung cấp.
10.1.2  Xác định số lượng và lập danh sách Thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi trong kỳ điều tra 01/4 và 01/10 cho Huyện 
a. Tổng số lượng thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi của cả nước là 7.000 thôn
. 
Số thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi cho từng Tỉnh, Huyện được xác định theo quy mô hộ có chăn nuôi của huyện/tỉnh. Từ số lượng hộ mẫu của từng huyện xác định số lượng Thôn đại điện cho Huyện theo công thức sau:
	 Số Thôn đại diện tính tỷ lệ của Huyện
	=
	Tổng số Hộ mẫu của Huyện

	
	
	20


b. Lập danh sách thôn đại diện tính tỷ lệ:

· Bước 1: Lập danh sách các Thôn có chăn nuôi

Căn cứ danh sách các Xã, các Thôn từ danh sách các thôn của TĐTNN 2011 trong Huyện, tiến hành sắp xếp các thôn theo thứ tự các Xã theo danh mục hành chính gần nhất.

· Bước 2: Tính khoảng cách chọn (kT) Thôn đại diện (Thôn mẫu):
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Trong đó:

·  
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 là tổng số thôn có chăn nuôi của Huyện h.

· T là số thôn đại diện của Huyện h.
· Bước 4: Chọn Thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi
Thôn đại diện đầu tiên được chọn ngẫu nhiên nằm trong khoảng cách đầu chọn Thôn đại diện (kt) bằng phần mềm máy tính. Sử dụng phần mềm Excel của MS Office để chọn ra ngẫu nhiên một Thôn nằm trong khoảng cách đầu chọn Thôn theo câu lệnh tại một ô bất kỳ trên bảng tính Excel như sau: 

=RANDBETWEEN(1,kT)

Trong đó: kT là khoảng cách chọn thôn được xác định theo Công thức (33).
Giả sử phần mềm Excel cho kết quả Thôn thứ i là Thôn được chọn ngẫu nhiên nằm trong khoảng cách đầu chọn Thôn (khoảng cách kT);

Chọn các Thôn đại diện tiếp theo: Các Thôn đại diện được chọn tiếp theo là các Thôn có số thứ tự  i+kT; i+2 kT; i+3kT;… (trong đó: i là số thứ tự của Thôn thứ i) cho đến khi chọn đủ số lượng theo qui định Thôn đại diện cho Huyện.

Danh sách thôn đại diện để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi của từng huyện sẽ do Tổng cục lập và gửi cho Tỉnh. nếu thôn đại diện không còn ở khu vực nông thôn hoặc đã bị chia cắt, cần thông báo ngay cho Tổng cục để chọn lại thôn đại diện thay thế. 


Số thôn đại diện tính tỷ lệ của từng huyện sẽ do Tổng cục phân bổ và gửi cho Tỉnh (Phụ lục 6). 
Cục Thống kê/Chi cục Thống kê có trách nhiệm rà soát danh sách các thôn đại diện, một số quy định đối với các trường hợp sau:

- Trường hợp thôn đại diện đã tiến hành chia, tách thì thống nhất lấy thôn có tên cũ hoặc thôn có số hộ chiếm phần lớn số hộ bị chia, tách.

- Trường hợp thôn có sự thay đổi về địa giới hành chính (chuyển sang khu vực thành thị, huyện khác) thì thông báo cho Tổng cục để tiến hành thay thế.
10.1.3  Xác định số lượng Thôn mẫu điều tra trong kỳ điều tra 01/4 và 01/10 cho Huyện.
Từ danh sách các thôn đại diện được chọn để tính tỷ lệ hộ có chăn nuôi ở mục 11.1.3, tiến hành chọn 2/3 số thôn mẫu để tiến hành điều tra các thông tin về chăn nuôi của hộ theo phương pháp chọn mẫu máy móc 
Phương pháp lập danh sách thôn mẫu tương tự như đối với lập danh sách thôn đại diện tính tỷ lệ.
 
Số thôn mẫu để điều tra của từng huyện sẽ do Tổng cục phân bổ và gửi cho Tỉnh (Phụ lục 6) 
10.1.4 Chọn mẫu hộ khu vực nông thôn
Từ danh sách các hộ có chăn nuôi được lập của thôn mẫu, Chi cục Thống kê tiến hành chọn 33 hộ mẫu (30 hộ chính thức và 3 hộ dự phòng) theo phương pháp chọn mẫu máy móc như sau: 

· Tính khoảng cách để chọn Hộ mẫu (kh) như sau:

	 Khoảng cách chọn Hộ (kh)
	=
	Tổng số Hộ trong Danh sách Hộ

	
	
	Tổng số Hộ mẫu của Thôn đại diện (33 hộ)


·  Chọn ngẫu nhiên Hộ đầu tiên: 
Sử dụng phần mềm Excel của MS Office để chọn ra ngẫu nhiên một Hộ nằm trong khoảng cách đầu chọn Hộ theo câu lệnh tại một ô bất kỳ trên bảng tính Excel như sau: 

=RANDBETWEEN(1,kh)

Trong đó: kh là khoảng cách chọn Hộ được xác định theo Công thức (34).
Giả sử phần mềm Excel cho kết quả Hộ thứ t trong danh sách Hộ là Hộ đầu tiên được chọn vào mẫu điều tra của Thôn.

Chọn máy móc các Hộ tiếp theo: Các Hộ đại diện thứ 2, 3… n tiếp theo được chọn máy móc theo khoảng cách chọn hộ theo công thức: t+ kh; t+2kh;…; t+nkh cho đến khi chọn đủ số lượng Hộ cần chọn (trong đó n là số lượng Hộ mẫu trong thôn; n = 30). Trong trường hợp khi phép tính vượt qua tổng số Hộ trong địa bàn mẫu thì lấy kết quả trừ đi tổng số Hộ trong địa bàn mẫu để xác định số thứ tự của Hộ mẫu được chọn.
Nếu số hộ có chăn nuôi của một thôn mẫu nhỏ hơn 30 hộ thì điều tra toàn bộ các hộ có chăn nuôi của thôn mẫu đó.

10.1.5  Chọn mẫu hộ khu vực thành thị
a. Quy mô mẫu: Mỗi phường/thị trấn điều tra 10% số hộ có chăn nuôi. 

b. Phương pháp chọn mẫu như sau:

+ Bước 1. Tính số hộ điều tra mẫu của từng phường/thị trấn: Số hộ điều tra mẫu của phườn/thị trấn bằng (=) tổng số hộ có chăn nuôi của phường, thị trấn (từ kết quả lập bảng kê) nhân (x) với 0,1

+ Bước 2: Chọn hộ mẫu theo phương pháp chọn máy móc. Cách chọn hộ mẫu tương tự như đối với chọn hộ mẫu của khu vực nông thôn (Hướng dẫn tại Phụ lục 1, Mục 11.1.4Chọn mẫu hộ).

Tùy theo số lượng hộ có chăn nuôi và đặc thù từng địa phương, việc chọn mẫu có thể tiến hành trên danh sách hộ có chăn nuôi chung cho cả phường/thị trấn hoặc chọn riêng theo dách sách hộ có chăn nuôi của từng thôn/khu phố/tổ dân phố (gọi chung là thôn); mỗi thôn chọn 10% số hộ có chăn nuôi.

10.2 Phụ lục 2. Phương pháp chọn mẫu đối với đơn vị mẫu là Hộ trong kỳ điều tra 01/01 và 01/7
Quy mô mẫu (số lượng Hộ mẫu) chung cả nước là khoảng 47.000 Hộ. Việc tính toán quy mỗ mẫu cho từng Tỉnh, Huyện được xác định theo các bước sau:

· Bước 1: Xác định số huyện đại diện. Từ danh sách các huyện, Cục Thống kê lựa chọn khoảng 1/3 số huyện để tiến hành điều tra chăn nuôi quý thời điểm  1/01 và 01/7. Các huyện được chọn phải đại diện cho tình hình chăn nuôi lợn và gia cầm của các vùng khác nhau của tỉnh. 
· Bước 2: Xác định thôn đại diện và hộ mẫu. Số thôn đại diện và số hộ mẫu tại các huyện được chọn là toàn bộ số thôn và số hộ mẫu của kỳ điều tra 01/10 và 01/4. 
10.3 Phụ lục 3. Phương pháp chọn mẫu đối với Hộ chăn nuôi trâu, bò kỳ 01/10 
· Nội dung điều tra: Sản lượng thịt hơi trâu, bò xuất chuồng giết thịt và sản lượng sữa trong năm.
· Qui mô mẫu: Mỗi Huyện chọn 5% số Hộ có chăn nuôi trâu, bò trong kỳ nhưng tối đa không quá 200 hộ/Huyện.

· Cách chọn: Áp dụng phương pháp chọn chuyên gia để chọn đủ số Hộ mẫu quy định. Số lượng Hộ mẫu được chọn để điều tra sản lượng trâu, bò xuất chuồng trong kỳ trước hết cần chọn ở các Xã/Thôn/Hộ mẫu điều tra lợn/gia cầm, nếu không đủ số lượng thì mới chọn ở các Xã khác. 

Chú ý: Mẫu điều tra chăn nuôi được chọn và cố định trong nhiều năm. Những Hộ mẫu trong kỳ điều tra sau không còn do chuyển đi, chuyển sang loại hình trang trại, gia trại thuộc diện điều tra toàn bộ sẽ được thay thế bằng Hộ cận trên hoặc cận dưới Hộ đã chọn điều tra trong Danh sách Hộ của Thôn đại diện.

10.4 Phụ lục 4. Đối với Gia trại 
· Nội dung điều tra: Đầu con và sản lượng thịt bán, giết thịt của lợn, gia cầm.

· Qui mô mẫu kỳ điều tra 01/10 và 01/4: Điều tra 30% số Gia trại
· Quy mô mẫu kỳ điều tra quý: Điều tra 30% số Gia trại của các huyện mẫu
· Lập danh sách: Căn cứ danh sách các Gia trại từ TĐTNN, điều tra chăn nuôi gần nhất (đối với kỳ điều tra 01/10/2013 là danh sách của TĐT 2011 và các nguồn số liệu khác của địa phương, Chi cục Thống kê tổ chức rà soát, lập danh sách các Gia trại (mẫu Bảng kê 02/BK.CHN-GT và 03/BK.CHN-GT) theo từng Xã trên địa bàn Huyện theo đúng trình tự các Xã trong Bảng danh mục hành chính Việt Nam năm gần nhất do Tổng cục Thống kê ban hành và đánh số thứ tự từ 1 đến hết. 
Mỗi Huyện lập 2 danh sách: (i) Danh sách chăn nuôi lợn và (ii) danh sách chăn nuôi gia cầm riêng biệt đối với từng nhóm Gia trại. Gia trại nuôi đồng thời từ 30 con lợn và 1000 con gia cầm trở lên thì ghi Gia trại đó vào cả 2 danh sách.

· Cách chọn: 
+ Đối với kỳ điều tra 01/4 và 01/10: Căn cứ vào danh sách các Gia trại, tiến hành chọn gia trại mẫu đầu tiên nằm trong khoảng có số thứ tự từ 1 đến 3 của danh sách; giả sử là gia trại thứ t; các gia trại đại diện thứ 2, 3… n tiếp t; heo được chọn máy móc theo khoảng cách theo công thức: t+ kh; t+2kh;…; t+nkh ; trong đó k = 3

 + Đối với kỳ điều tra 01/1 và 01/7: Điều tra 1/3 số huyện (là những Huyện đã được chọn trong điều tra Hộ). 

Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện các đơn vị đủ tiêu chuẩn quy định là Gia trại, Chi cục Thống kê ghi tiếp vào danh sách trong Bảng kê và tiến hành điều tra nếu có số thứ tự thuộc danh sách thứ tự được chọn mẫu. 
Trong trường hợp huyện có dưới 20 gia trại từng loại thì tiến hành điều tra toàn bộ các gia trại từng loại đó.
10.5 Phụ lục 5. Đối tượng điều tra chia theo loại và nhóm vật nuôi

	TT
	Đối tượng điều tra chia theo loại vật nuôi
	Loại vật nuôi chia theo nhóm vật nuôi

	1
	Trâu
	

	2
	Bò
	Bò lai

	
	
	Bò sữa

	
	
	Bò cái sữa

	3
	Ngựa
	

	4
	Dê
	

	5
	Cừu
	

	6
	Hươu
	

	7
	Nai
	

	8
	Lợn
	Lợn thịt

	
	
	Lợn nái

	
	
	Lợn đực giống

	9

	Gà
	Gà thịt nuôi công nghiệp

	
	
	Gà thịt nuôi thả

	
	
	Gà đẻ trứng nuôi công nghiệp

	
	
	Gà mái đẻ nuôi thả

	10
	Vịt
	Vịt thịt

	
	
	Vịt đẻ trứng

	11
	Ngan
	Ngan thịt

	
	
	Ngan mái đẻ

	12
	Ngỗng
	Ngỗng thịt

	
	
	Ngỗng mái đẻ

	13
	Chim cút
	Chim cút

	14
	Bồ câu
	Bồ câu

	15
	Đà điểu
	Đà điểu

	16
	Chó
	Chó

	17
	Thỏ
	Thỏ

	18
	Trăn
	Trăn

	19
	Rắn
	Rắn

	20
	Ong (đàn)
	Ong (đàn)

	21
	Kén tằm
	Kén tằm


(1)





(2)





(3)





(4)
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(20)





(21)





(22)





(23)














(5)
































































































































































































































































































































(34)





(33)
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(27)





(26)





(25)





(25)





(24)





(6)








� Cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chi trang trại chăn nuôi là cơ sở đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỉ đồng/năm trở lên.


� Nuôi thường xuyên: Trong cuộc điều tra này được hiểu là thường xuyên có số con đạt tiêu chí gia trại trong chuồng trong năm điều tra, số lần xuất chuồng trong năm từ 2 lần (đối với lợn) hoặc từ 3 lần trở lên (đối với gia cầm). Trong một số trường hợp nếu do một số yếu tố bất thường (dịch bệnh…) phải trống chuồng trên 6 tháng vẫn coi là nuôi thường xuyên. Đối với Gia trại mới nuôi chỉ tính đến thời điểm điều tra có số con đạt tiêu chí.


� Hộ nông thôn/thành thị là hộ thường trú ở khu vực nông thôn/thành thị, bao gồm một người ăn, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. 


� Ngựa, Hươu, Nai, Dê, Cừu, Thỏ, Chó, Trăn, Rắn, Ong, Đà Điểu..


� Sản phẩm thu được trong kỳ bao gồm trọng lượng bán, giết thịt  lợn, gia cầm  (gà, vịt, ngan, ngỗng nuôi thịt), trâu bò giết thịt; số trứng gà (tính riêng cho gà công nghiệp và gà khác), vịt, ngan, ngỗng, khối lượng sữa bò, ,....


� Tương ứng khoảng 1,8% số hộ có chăn nuôi ở nông thôn.


� Tương ứng khoảng 8,6% số thôn ở nông thôn.
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